
STT MSSV Lớp Khoa Kết quả

1 DH12007373 Nguyễn Quốc Việt D20_CDTU01 Cơ khí Đạt

2 DH12200118 Dương Văn Tuấn D22_CDT02 Cơ khí Đạt

3 DH52000012 Bùi Thị Vân Anh D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

4 DH52001712 Trần In Đoanh D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

5 DH52000037 Đỗ Hoàng Dũng D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

6 DH52001503 Vũ Văn Hiến D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

7 DH52001933 Đỗ Quốc Khánh D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

8 DH51900063 Võ Văn Nghĩa D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

9 DH51904332 Nhan Lâm Quy D20_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

10 DH52003191 Vũ Khải Hoàn D20_TH02 Công nghệ thông tin Đạt

11 DH52003255 Lê Triệu Thanh Phương D20_TH02 Công nghệ thông tin Đạt

12 DH52001142 Nguyễn Phan Bảo Huy D20_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

13 DH52001091 Đoàn Minh Khang D20_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

14 DH52003083 Nguyễn Trọng Kim D20_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

15 DH52003101 Nguyễn Đăng Quang D20_TH04 Công nghệ thông tin Đạt

16 DH52001153 Lê Quốc Anh D20_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

17 DH52003552 Nguyễn Trung Nghĩa D20_TH05 Công nghệ thông tin Tốt

18 DH52003600 Trần Nhật Tiến D20_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

19 DH52004347 Nguyễn Duy Lâm D20_TH06 Công nghệ thông tin Đạt

20 DH52005933 Kim Hoàng Long D20_TH07 Công nghệ thông tin Đạt

21 DH52005726 Nguyễn Đình Duy D20_TH08 Công nghệ thông tin Đạt

22 DH52006015 Trần Trọng Phát D20_TH08 Công nghệ thông tin Đạt
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23 DH52005166 Nguyễn Tuấn Anh D20_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

24 DH52007181 Châu Thị Thu Thảo D20_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

25 DH52006178 Trần Ngọc Thế D20_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

26 DH52007068 Lý Quốc Huy D20_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

27 DH52006632 Nguyễn Gia Huy D20_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

28 DH52007024 Đỗ Trần Hải Sơn D20_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

29 DH52001026 Phạm Chí Công D21_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

30 DH52100849 Lý Ngọc Gia Huy D21_TH02 Công nghệ thông tin Đạt

31 DH52103348 Nguyễn Phan Hoàng Đạt D21_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

32 DH52103115 Nguyễn Thiện Nhân D21_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

33 DH52106430 Nguyễn Trọng Phúc D21_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

34 DH52100932 Phạm Hoàng Minh D21_TH04 Công nghệ thông tin Không Đạt

35 DH52106198 Nguyễn Gia Phú D21_TH04 Công nghệ thông tin Đạt

36 DH52107853 Bùi Quang Quý D21_TH04 Công nghệ thông tin Tốt

37 DH52106356 Phạm Nhựt Hào D21_TH05 Công nghệ thông tin Tốt

38 DH52108402 Nguyễn Trung Hiếu D21_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

39 DH52108592 Huỳnh Khánh Linh D21_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

40 DH52108293 Nguyễn Phạm Hoài Nam D21_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

41 DH52108164 Huỳnh Triết Hoàng D21_TH06 Công nghệ thông tin Đạt

42 DH52110995 Đỗ Quang Huy D21_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

43 DH52111076 Phan Văn Kha D21_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

44 DH52111198 Tô Thanh Lâm D21_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

45 DH52111481 Trương Quang Phát D21_TH09 Công nghệ thông tin Tốt

46 DH52111486 Nguyễn Tấn Phi D21_TH09 Công nghệ thông tin Tốt

47 DH52113552 Trần Thanh Sang D21_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

48 DH52112966 Vũ Văn Dương D21_TH10 Công nghệ thông tin Đạt

49 DH52111055 Trần Đức Huynh D21_TH10 Công nghệ thông tin Đạt



50 DH52111093 Lê Duy Khang D21_TH10 Công nghệ thông tin Đạt

51 DH52111067 Trần Minh Hưng D21_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

52 DH52111002 Hoàng Quốc Huy D21_TH11 Công nghệ thông tin Tốt

53 DH52113167 Huỳnh Thanh Huy D21_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

54 DH52111178 Nguyễn Lê Anh Kiệt D21_TH11 Công nghệ thông tin Tốt

55 DH52113301 Phùng Thiên Tài D21_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

56 DH52111801 Trần Đức Thiều D21_TH11 Công nghệ thông tin Tốt

57 DH52111274 Nguyễn Võ Minh Luân D21_TH13 Công nghệ thông tin Đạt

58 DH52112101 Nguyễn Hoàng Anh Vũ D21_TH14 Công nghệ thông tin Đạt

59 DH52200524 Nguyễn Công Đức D22_TH01 Công nghệ thông tin Đạt

60 DH52111743 Nguyễn Công Thành D22_TH01 Công nghệ thông tin Tốt

61 DH52201208 Lê Đình Tam Quốc Phong D22_TH02 Công nghệ thông tin Đạt

62 DH52201095 Nguyễn Song Nghi D22_TH03 Công nghệ thông tin Đạt

63 DH52200893 Thân Hoàng Khiêm D22_TH04 Công nghệ thông tin Đạt

64 DH52201316 Trần Thế Quang D22_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

65 DH52201505 Phạm Đoàn Thịnh D22_TH05 Công nghệ thông tin Đạt

66 DH52200593 Võ Hoàng Duy D22_TH06 Công nghệ thông tin Đạt

67 DH52200324 Mai Tuấn Anh D22_TH07 Công nghệ thông tin Đạt

68 DH52200869 Lê Hữu Khánh D22_TH07 Công nghệ thông tin Tốt

69 DH52201682 Nguyễn Nhựt Trường D22_TH07 Công nghệ thông tin Đạt

70 DH52200762 Đinh Viết Huy D22_TH08 Công nghệ thông tin Đạt

71 DH52200363 Ngô Gia Bảo D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

72 DH52200353 Đỗ Gia Bảo D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

73 DH52200417 Nguyễn Hồng Cơ D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

74 DH52200613 Nguyễn Thị Thu Hà D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

75 DH52200688 Phạm Văn Hiếu D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt

76 DH52200746 Trần Huy Khải Hưng D22_TH09 Công nghệ thông tin Đạt



77 DH52200374 Phan Trần Thái Bảo D22_TH11 Công nghệ thông tin Tốt

78 DH52200437 Chung Tường Đăng D22_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

79 DH52200468 Huỳnh Tấn Thành Đạt D22_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

80 DH52201595 Trương Lý Quốc Toàn D22_TH11 Công nghệ thông tin Đạt

81 DH52200585 Phan Nhất Duy D22_TH13 Công nghệ thông tin Đạt

82 DH52200842 Nguyễn Hữu Khang D22_TH13 Công nghệ thông tin Đạt

83 DH52201216 Trần Tuấn Phong D22_TH13 Công nghệ thông tin Đạt

84 DH52201075 Đào Phương Nam D22_TH15 Công nghệ thông tin Đạt

85 DH62107988 Hứa Chấn Phong D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm Đạt

86 DH62112594 Trần Thị Ngọc Trâm D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm Đạt

87 DH62100294 Dương Thị Thanh Trúc D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm Đạt

88 DH62101424 Trương Anh Tuấn D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm Đạt

89 DH62100803 Lê Triều Vỹ D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm Đạt

90 DH62201811 Võ Thị Hoàng Diệu D22_TP02 Công nghệ thực phẩm Đạt

91 DH92001839 Nguyễn Thị Trà My D20_TK3DH Design Đạt

92 DH92003307 Nguyễn Thị Anh Thư D20_TK3DH Design Đạt

93 DH92001853 Hồ Văn Tuấn D20_TK3DH Design Đạt

94 DH92001837 Phan Trần Khánh Vy D20_TK3DH Design Đạt

95 DH92003219 Trần Thị Thảo Vy D20_TK3DH Design Đạt

96 DH92108857 Nguyễn Anh Ty D21_TK2TT Design Tốt

97 DH92005753 Trần Thành Đạt D21_TK3DH1 Design Đạt

98 DH92109393 Nguyễn Đình Hải Linh D21_TK3DH1 Design Đạt

99 DH92107244 Cao Hoàng Minh D21_TK3DH1 Design Tốt

100 DH92101603 Lê Minh Quân D21_TK3DH1 Design Tốt

101 DH92106133 Phan Duy Tân D21_TK3DH1 Design Đạt

102 DH92102764 Đặng Ngọc Bảo Trân D21_TK3DH1 Design Đạt

103 DH92105697 Nguyễn Phú Thăng D21_TK3DH2 Design Đạt



104 DH32003630 Lâm Minh Khởi D20_DDT01 Điện - Điện tử Đạt

105 DH32107426 Đặng Việt Cường D21_DCN01 Điện - Điện tử Đạt

106 DH42100240 Đinh Nhật Anh D21_VT01 Điện - Điện tử Tốt

107 DH42114162 Hoàng Minh Chiến D21_VT01 Điện - Điện tử Đạt

108 DH42101028 Lê Huỳnh Tuấn Khang D21_VT01 Điện - Điện tử Đạt

109 DH42112455 Hồ Nguyễn Trung Khang D21_VT01 Điện - Điện tử Đạt

110 DH32200221 Nguyễn Khải Thi D22_DDT01 Điện - Điện tử Đạt

111 DH32200227 Võ Trọng Tiến D22_DDT01 Điện - Điện tử Tốt

112 DH32200127 Trần Tuấn Anh D22_DDT02 Điện - Điện tử Đạt

113 DH32200154 Nguyễn Phan Trung Hậu D22_DDT02 Điện - Điện tử Đạt

114 DH82003586 Ng Hoàng Trung Hiền Hậu D20_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

115 DH82002028 Lê Bá Hồng D20_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

116 DH82003043 Châu Trọng Nhân D20_XD01 Kỹ thuật công trình Tốt

117 DH82003565 Đoàn Minh Phát D20_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

118 DH82003553 Ngô Thái Quốc D20_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

119 DH82000618 Vũ Văn Quyền D20_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

120 DH82100873 Lê Đình Nghiêm D21_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

121 DH82001249 Đoàn Khánh Duy D22_XD01 Kỹ thuật công trình Đạt

122 DH82202571 Kiều Hoàng Lân D22_XD01 Kỹ thuật công trình Tốt

123 DH82202545 Trần Tiểu Băng D22_XD02 Kỹ thuật công trình Đạt

124 DH82202557 Ngô Chí Hiếu D22_XD02 Kỹ thuật công trình Tốt

125 DH82202599 Lê Minh Tấn D22_XD02 Kỹ thuật công trình Tốt

126 DH82202613 Đỗ Minh Tú D22_XD02 Kỹ thuật công trình Đạt

127 DH82202615 Lai Trương Anh Tuấn D22_XD02 Kỹ thuật công trình Đạt

128 DH72003901 Nguyễn Ngọc Tường Linh D20_KD01 Quản trị kinh doanh Miễn

129 DH72004729 Mei Chih Lung D20_KD02 Quản trị kinh doanh Tốt

130 DH72004222 Tạ Bảo Tài D20_KD02 Quản trị kinh doanh Tốt



131 DH72003497 Nguyễn Thị Thanh Ngân D20_MAR02 Quản trị kinh doanh Đạt

132 DH72001873 Bùi Ngọc Thảo Uyên D20_MAR02 Quản trị kinh doanh Đạt

133 DH72005216 Nguyễn Thạch Lâm Duy D20_MAR03 Quản trị kinh doanh Đạt

134 DH72004208 Nguyễn Hữu Lợi D20_MAR03 Quản trị kinh doanh Đạt

135 DH72004144 Nguyễn Thành Nhứt D20_MAR03 Quản trị kinh doanh Đạt

136 DH72005233 Trương Thành Đạt D20_MAR04 Quản trị kinh doanh Đạt

137 DH72002273 Phạm Thùy Cao Dương D20_TC01 Quản trị kinh doanh Đạt

138 DH72002570 Trần Thị Thùy Dương D20_TC01 Quản trị kinh doanh Đạt

139 DH72003079 Bùi Thị Diệu Thắm D20_TC01 Quản trị kinh doanh Đạt

140 DH71900580 Liên Đỗ Triệu Vi D20_TC01 Quản trị kinh doanh Miễn

141 DH72005390 Nguyễn Thị Tuyết Ngân D20_TC02 Quản trị kinh doanh Đạt

142 DH72004067 Nguyễn Đức Tạo D20_TC02 Quản trị kinh doanh Đạt

143 DH72106493 Huỳnh Khánh Duyên D21_KD01 Quản trị kinh doanh Đạt

144 DH72100712 Nguyễn Hồ Tâm Như D21_KD01 Quản trị kinh doanh Đạt

145 DH72105569 Phạm Hồng Đoan Trang D21_KD01 Quản trị kinh doanh Đạt

146 DH72100225 Phan Nguyễn Thảo Vi D21_KD01 Quản trị kinh doanh Đạt

147 DH72114130 Nguyễn Hoàng Quân D21_MAR01 Quản trị kinh doanh Đạt

148 DH72100025 Lâm Thiện Nhân D21_MAR04 Quản trị kinh doanh Đạt

149 DH72110320 Tạ Vũ Anh Thư D21_MAR04 Quản trị kinh doanh Đạt

150 DH72109072 Phạm Thị Mỹ Dung D21_TC02 Quản trị kinh doanh Đạt

151 DH72109768 Phạm Bửu Hân D21_TC02 Quản trị kinh doanh Đạt

152 DH72100459 Nguyễn Ngô Trung Hiếu D21_TC02 Quản trị kinh doanh Đạt

153 DH72200146 Phạm Nguyễn Nhật Duy D22_QT01 Quản trị kinh doanh Đạt

154 DH72100480 Trần Ngọc Thạch D22_QT01 Quản trị kinh doanh Tốt

155 DH72202440 Trương Thị Thùy Trang D22_QT01 Quản trị kinh doanh Đạt

156 DH72202231 Trần Thị Kim Nguyên D22_QT02 Quản trị kinh doanh Tốt

157 DH72202405 Huỳnh Lê Ngọc Thủy Tiên D22_QT02 Quản trị kinh doanh Tốt



158 DH72202282 Trương Tuấn Phát D22_QT03 Quản trị kinh doanh Đạt

159 DH72202431 Trần Kim Ngọc Trân D22_QT03 Quản trị kinh doanh Đạt

160 DH72202396 Võ Dương Hoài Thương D22_QT04 Quản trị kinh doanh Đạt

161 DH72202035 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D22_QT05 Quản trị kinh doanh Đạt

162 DH72202174 Nguyễn Thị Hiền Mai D22_QT05 Quản trị kinh doanh Đạt

163 DH72202179 Đàm Thị Bích Mị D22_QT05 Quản trị kinh doanh Đạt

164 DH72202275 Nguyễn Hoàng Oanh D22_QT05 Quản trị kinh doanh Đạt

165 DH72202387 Nguyễn Ngọc Anh Thư D22_QT05 Quản trị kinh doanh Đạt

166 DH72201918 Nguyễn Lê Kim Anh D22_QT06 Quản trị kinh doanh Đạt

167 DH72202091 Nguyễn Hoàng Phương Huy D22_QT06 Quản trị kinh doanh Đạt

168 DH72202108 Phạm Bảo Khang D22_QT06 Quản trị kinh doanh Tốt

169 DH72202372 Nguyễn Quốc Phúc Thịnh D22_QT06 Quản trị kinh doanh Tốt

170 DH72202131 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt D22_QT07 Quản trị kinh doanh Đạt

171 DH72202416 Nguyễn Thị Tuyết Trâm D22_QT07 Quản trị kinh doanh Đạt

172 DH72202031 Lê Mỹ Hằng D22_QT08 Quản trị kinh doanh Đạt

173 DH72202183 Trần Ngọc Thái Minh D22_QT08 Quản trị kinh doanh Tốt




